
Phụ lục 

BIỂU CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TỔ DÂN PHỐ, BẢN TỰ QUẢN, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
(Kèm theo Công văn số       /UBND-NV ngày       tháng        năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung

I NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

1 Tiêu chuẩn 1: Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị tổ dân phố, bản

Tiêu chuẩn 1:  Củng cố,  kiện toàn nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không
chuyên trách và các chức danh khác ở tổ dân phố, bản

Tiêu chuẩn 1: Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở tổ dân
phố, bản

1.1

100% các chức danh chủ chốt của Chi bộ, tổ dân phố, bản, Ban công
tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, dân quân, bảo vệ dân
phố tại tổ dân phố, bản được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên
môn, nghiệp vụ theo quy định.

100% các chức danh chủ chốt của chi bộ, tổ dân phố, bản, ban
công tác mặt trận và các đoàn thể tại tổ dân phố, bản được bồi
dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Bổ sung thêm tiêu chí 1.1:
'Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và
các chức danh khác ở tổ dân phố, bản theo quy định".

1.2 Chi bộ tổ dân phố, bản xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại tốt trở lên.

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, bản, Trưởng ban Công tác
Mặt trận lãnh đạo toàn diện các hoạt động của tổ dân phố, bản, kịp
thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Chi
bộ tổ dân phố, bản; Ban công tác MT và các đoàn thể xếp loại hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chuyển "tiêu chí 1.1" thành "tiêu chí 1.2" và sửa đổi thành:
"100% các chức danh hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở tổ
dân phố, bản được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ,
năng lực tổ chức các hoạt động ở tổ dân phố, bản theo quy định".

1.3
98% trở lên các hộ nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa
phương.

98% trở lên các hộ gia đình nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các
quy định của địa phương.

Đề nghị bỏ "tiêu chí 1.3" đồng thời bổ sung nội dung "tiêu chí 1.3" như sau:
"Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể sinh hoạt nền nếp theo quy định, triển
khai tốt các nhiệm vụ, phong trào trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân"

1.4

100% hộ dân thực hiện tốt quy ước cộng đồng; tổ dân phố, bản có tổ
tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả; mâu thuẫn, bất hòa được
giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công
tác hòa giải ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái
pháp luật.

100% hộ dân thực hiện tốt quy ước cộng đồng; tổ dân phố, bản có
tổ tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả; mâu thuẫn, bất hòa
được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ
sở, công tác hòa giải ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người,
vượt cấp, trái pháp luật.

Đề nghị bỏ "tiêu chí 1.4" (vì đã nằm ở tiêu chí đánh giá tổ dân phố, bản đạt tiêu
chuẩn văn hóa) và sửa đổi "tiêu chí số 1.2" thành "tiêu chí số 1.4" như sau:
"Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cuối năm. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận,
các chi đoàn, chi hội tổ dân phố (bản) được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên"

1.5 Đề nghị bổ sung Tiêu chí số 1.5:
"Tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở"
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2
Tiêu chuẩn 2: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tổ dân phố, bản
để phát triển kinh tế theo hướng toàn diện gắn với việc thực hiện
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao hàng năm

Tiêu chuẩn 2: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tổ dân phố,
bản để phát triển kinh tế theo hướng toàn diện gắn với việc
thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao hàng
năm

Tiêu chuẩn 2: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tổ dân phố, bản để phát triển
kinh tế theo hướng toàn diện gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội được giao hằng năm

2.1
Phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm CN – TTCN
truyền thống của địa phương (công nghiệp chế biến nông sản, chè,
gạo…).

Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh ở tổ dân phố, bản nâng
cao các sản phẩm CN – TTCN truyền thống của địa phương (công
nghiệp chế biến nông sản, chè, gạo…).

Gộp nội dung "tiêu chí số 2.1" và "tiêu chí số 2.2" và sửa đổi thành:
"Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế.
Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh ở tổ dân phố, bản nâng cao các sản phẩm
CN – TTCN truyền thống của địa phương (công nghiệp chế biến nông sản, chè,
gạo…); xây dựng được mô hình phát triển kinh tế điển hình".

2.2
Triển khai xây dựng, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Quan
tâm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, phấn đấu mỗi tổ dân phố, bản có
ít nhất một mô hình phát triển kinh tế điển hình trở lên.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng các mô hình phát triển
kinh tế. Phấn đấu mỗi tổ dân phố, bản có ít nhất một mô hình phát
triển kinh tế điển hình trở lên.

Chuyển "tiêu chí số 2.3" thành "tiêu chí số 2.2":
"- Đối với tổ dân phố: Nắm và phối hợp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên
địa bàn (số hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, lao động); nắm chắc kế hoạch,
khung thời vụ để chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp;
- Đối với bản sản xuất nông nghiệp: Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực sản
xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với sản xuất nông
nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh, khuyến khích xây dựng được sản phẩm
OCOP, các mặt hàng đặc sản của địa phương…

2.3

- Đối với bản sản xuất nông nghiệp: Phát triển các vùng sản xuất
nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh (vùng chè chất lượng
cao, lúa tẻ dâu, hoa quả, rau sạch…), tạo ra sản phẩm OCOP có
thương hiệu, an toàn gắn với thị trường hoặc có ít nhất 01 mô hình,
dự án sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo chuỗi liên kết sản xuất
gắn với tiêu thụ sản phẩm.
- Đối với Tổ dân phố: Xây dựng được ít nhất một tuyến phố chuyên
kinh doanh văn minh.

Nắm và tự quản chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ  trên  địa  bàn  (Việc  đăng  ký  kinh  doanh,  nghĩa  vụ  nộp  thuế,
v.v…); nắm chắc kế hoạch, khung thời vụ để chủ động trong việc
sản xuất nông nghiệp.

Chuyển "tiêu chí số 2.4" thành "tiêu chí số 2.3":
"Thường xuyên phối hợp kiểm tra việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa
bàn. Phát hiện báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng những vụ việc sản xuất kinh
doanh, dịch vụ trái pháp luật".

2.4 Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
Thường xuyên phối hợp kiểm tra việc sản xuất kinh doanh của các
cơ sở trên địa bàn. Phát hiện báo cáo kịp thời đến cơ quan chức
năng những vụ việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ trái pháp luật.

Chuyển "tiêu chí số 2.5" thành "tiêu chí số 2.4":
"Hướng dẫn và đề xuất với cơ quan chức năng hỗ trợ về vốn, đất đai, xây dựng, các
thủ tục hành chính... cho tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh".

2.5

Vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật
chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng dân cư; Các hộ gia
đình tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn
mới (đối với bản thuộc xã xây dựng nông thôn mới), tham gia xây
dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đối với tổ dân phố,bản
thuộc phường).

Hướng dẫn và đề xuất với cơ quan chức năng hỗ trợ về vốn, đất
đai, xây dựng, các thủ tục hành chính... cho tập thể, cá nhân sản
xuất kinh doanh.

Chuyển "tiêu chí số 2.7" thành "tiêu chí số 2.5":
Vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng
kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng dân cư; các hộ gia đình tích cực tham gia thực
hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (đối với bản thuộc xã xây dựng nông
thôn mới), tham gia xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đối với tổ dân
phố, bản thuộc phường).

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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2.6 100% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh và kinh doanh
đúng ngành nghề.

 - Đối với bản sản xuất nông nghiệp: Tuyên truyền, vận động Nhân
dân tích cực sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng, vật
nuôi  gắn với  sản  xuất  nông nghiệp hàng hóa tập  trung,  chuyên
canh, khuyến khích xây dựng được sản phẩm OCOP, các mặt hàng
đặc sản của địa phương…
  - Đối với Tổ dân phố: xây dựng được ít nhất một “tuyến đường,
phố kinh doanh văn minh đô thị”.

Đề nghị bỏ tiêu chí 2.6 về tuyến đường, phố kinh doanh văn minh và chuyển nội
dung đối với bản sản xuất nông nghiệp gộp vào tiêu chí 2.2

2.7

Thực hiện văn hóa trong kinh doanh; không buôn bán hàng lậu, hàng
giả, hàng kém chất lượng, hàng không đúng quy định về tem, nhãn,
xuất xứ. Riêng đối với ngành hàng thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm.

Vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở
vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng dân cư; các
hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng
nông thôn mới (đối với bản thuộc xã xây dựng nông thôn mới),
tham gia xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đối với tổ
dân phố,bản thuộc phường).

2.8 Không để xảy ra tình trạng họp chợ tự phát.

3 Tiêu chuẩn 3: Tự quản về quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên
môi trường

Tiêu chuẩn 3: Tự quản về quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên
môi trường

Tiêu chuẩn 3: Thực hiện tốt các nội dung tự quản về quản lý đô thị, đất đai và
tài nguyên môi trường

3.1
Không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý tập
kết vật liệu xây dựng, đánh vữa, trộn bê tông, gia công vật liệu trên
lòng đường, vỉa hè sai quy định.

Thực hiện tốt các nội dung tự quản về quản lý đô thị, đất đai và tài
nguyên môi trường. Vận động và tuyên truyền, tổ chức cho các hộ
gia đình, hộ sản sản xuất kinh doanh ký cam kết về thực hiện các
quy định, Quy chế về: Quản lý, quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô
thị, cây xanh, nghĩa trang đô thị, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng
đất, xây dựng sai phép, trái phép… và các quy ước, hương ước của
tổ dân phố, bản, không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân thuộc
địa bàn quản lý vi phạm các quy định về các nội dung nêu trên.
Kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng các trường
hợp vi phạm trên địa bàn có biện pháp xử lý hoặc trực tiếp xử lý vi
phạm theo quy ước, hương ước;

Làm tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân  trên địa bàn
không vi phạm ( Phương án 1: các quy định về quy chế quản lý đô thị, đất đai, tài
nguyên môi trường, quy ước của tổ dân phố, bản; Phương án 2: về xây dựng công
trình, bảo vệ cây xanh đô thị, lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất);

3.2

Thực hiện tốt công tác tự quản các công trình hạ tầng đô thị thuộc địa
bàn như: cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vỉa hè, hệ thống thoát
nước phía sau dẫy dân cư; hệ thống điện chiếu sáng, các công trình
công cộng.

Tổ chức cho Nhân dân thuộc địa bàn tổ dân phố, bản duy trì vệ
sinh công cộng từ 1-2 lần/tháng.

100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thiết bị lưu chứa rác thải sinh hoạt, đổ rác
đúng giờ, đúng nơi quy định; 100% tổ chức, hộ gia đình cá nhân tham gia tổng vệ
sinh môi trường theo kế hoạch của UBND thành phố, UBND xã, phường phát
động”.

3.3
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; không có tổ chức, cá nhân và hộ
gia đình thuộc địa bàn  tổ dân phố, bản vi phạm các quy định về bảo
vệ, giữ gìn cảnh quan và môi trường đô thị.

Các hộ sản xuất, kinh doanh có cam kết bảo vệ môi trường.
90% trở lên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thuộc đối tượng phải đăng ký) có
giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường phù hợp với loại hình, quy mô hoạt
động theo quy định.

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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3.4 Tổ chức cho Nhân dân thuộc địa bàn tổ dân phố, bản duy trì vệ sinh
công cộng từ 1-2 lần/tháng.

Không có tình trạng tháo dỡ, di  chuyển hoặc làm sai  lệch công
trình báo hiệu đường bộ; tự ý đặt các biển quảng cáo, dựng lều
quán, mái che, mái vẩy; bày bán hàng hoá các loại trên hè, đường
phố, hành lang an toàn giao thông.

Đề nghị bỏ và thay thế bằng nội dung tiêu chí:
" Tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình trên địa bàn
tham gia công tác quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị

3.5 Không có các hoạt động sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng đến môi
trường.

Vận động, thực hiện xã hội hóa: Điện chiếu sáng, cây xanh, xây
dựng các công trình phúc lợi thuộc thẩm quyền; đường hoa, đèn
hoa, cờ hoa... gắn với tuyến phố văn minh, kinh doanh văn minh.

Đề nghị bỏ

3.6

Không có tình trạng tháo dỡ, di chuyển hoặc làm sai lệch công trình
báo hiệu đường bộ; tự ý đặt các biển quảng cáo, dựng lều quán, mái
che, mái vẩy; bày bán hàng hoá các loại trên hè, đường phố, hành
lang an toàn giao thông.

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí:
"Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về quy chế quản lý đô
thị, đất đai, tài nguyên môi trường... đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy
định".

3.7 Không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

4 Tiêu chuẩn 4: Xây dựng tổ dân phố, bản tự quản sáng - xanh –
sạch – đẹp, văn minh, tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiêu chuẩn 4: Xây dựng tổ dân phố, bản tự quản sáng - xanh –
sạch – đẹp, văn minh, tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc.

Tiêu chuẩn 4: Xây dựng tổ dân phố, bản tự quản sáng - xanh – sạch – đẹp, văn
minh, tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

4.1 Tổ dân phố, bản thực hiện tốt các nội dung tự quản (tiêu chí đánh giá
nội dung tự quản thực hiện theo phụ lục đính kèm).

Tổ dân phố, bản thực hiện tốt các nội dung tự quản về văn hóa –
nếp sống văn minh. Xây dựng tổ, dòng họ, câu lạc bộ, nhóm sở
thích...  góp phần phát triển kinh tế,  du lịch, bảo vệ an ninh trật
tự...Vận động xã hội hóa, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến.
Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, báo cáo kịp thời cấp trên xử lý
vi phạm (nếu có) về các nội dung nêu trên.

Tổ dân phố, bản thực hiện tốt các nội dung tự quản về văn hóa – nếp sống văn minh
đô thị, văn hóa nông thôn mới ... Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, báo cáo kịp thời
cấp trên xử lý vi phạm (nếu có) về các nội dung nêu trên.

4.2 Tổ dân phố, bản đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí “Tuyến đường,
phố văn minh đô thị”.

Tổ dân phố,  bản đăng ký và  thực hiện  tốt  các  tiêu  chí  “Tuyến
đường, phố văn minh đô thị”.

Tổ dân phố, bản đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí “Tuyến đường phố văn minh
đô thị" và có trên 80% tuyến đường phố trên địa bàn đạt tiêu chuẩn Tuyến đường
phố văn minh đô thị”. Gắn với thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động các hộ gia
đình trên địa bàn triển khai, đăng ký và thực hiện mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp",
"Nhà sạch, phố đẹp" ...

4.3 Bản, tổ dân phố được công nhận “khu dân cư văn hóa”. Tổ dân phố, bản được công nhận danh hiệu "tổ dân phố, bản văn
hóa”.

Chuyển nội dung "tiêu chí 4.4" và "tiêu chí 4.3":
"Tổ dân phố (bản) được công nhận danh hiệu "tổ dân phố, bản văn hóa”. Có trên
96% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa và thực hiện tốt
nếp sống văn minh đô thị".

4.4
85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn
minh đô thị.

85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống
văn minh đô thị.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn triển khai,
đăng ký và thực hiện mô hình có hiệu quả mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà
sạch, phố đẹp".

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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4.5

Không có tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng địa điểm, thời gian
quy định; không có tình trạng thả rông gia súc, gia cầm ra đường phố
và nơi công cộng. Lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ, không có nước
thải, rác thải, phế thải. Không để rửa xe phun nước ra đường giao
thông gây ô nhiễm môi trường. Không đậu, đỗ xe dưới lòng đường
gây mất an toàn giao thông.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác văn hóa,
thể dục, thể thao, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp của dân tộc trên địa bàn. Có đội văn nghệ, Câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt
động thường xuyên; xây dựng tổ, dòng họ, câu lạc bộ, nhóm sở thích... góp phần
phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ an ninh trật tự...

4.6
100% cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn  tổ dân phố, bản treo
cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày Lễ, Tết và các sự kiện
chính trị, xã hội quan trọng.

4.7
Các công trình di tích lịch sử - văn hóa, cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa,
tài sản nơi công cộng luôn được giữ gìn, bảo quản và chăm sóc sạch
đẹp.

4.8 Không có người ăn xin, buôn bán hàng rong trái quy định; không để
xảy ra tình trạng đeo bám, níu kéo du khách.

5 Tiêu chuẩn 5: Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, y tế;
đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Tiêu chuẩn 5: Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, y tế;
đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Tiêu chuẩn 5: Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, y tế; đảm bảo an sinh
xã hội, giảm nghèo bền vững

5.1

Thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ
thiện và hưởng ứng tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Uống nước nhớ nguồn” và các cuộc vận động khác do các cấp phát
động.

- Thực hiện tốt công tác tự quản về giáo dục: Nắm chắc các hộ gia
đình có học sinh trong độ tuổi đi  học từ mầm non đến đại  học
(thống kê đầy đủ danh sách và thông tin của từng gia đình). Vận
động 100% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi và học sinh trong độ tuổi tiểu
học, THCS đến trường, không có học sinh bỏ học. Phối hợp với
các nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.Thực hiện tốt
công tác khuyến học, khuyến tài.

- Thực hiện tốt công tác tự quản về giáo dục: Nắm chắc các hộ gia đình có học sinh
trong độ tuổi đi học từ mầm non đến đại học (thống kê đầy đủ danh sách và thông
tin của từng gia đình). Vận động 100% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi và học sinh trong độ
tuổi tiểu học, THCS đến trường, không có học sinh bỏ học. Phối hợp với các nhà
trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.Thực hiện tốt công tác khuyến học,
khuyến tài.

5.2 Tổ dân phố, bản không có hộ nghèo.

Thực hiện tốt công tác tự quản về y tế, dân số, gia đình, trẻ em:
Tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu
quốc gia về y tế,  phòng chống dịch bệnh,  an toàn vệ sinh thực
phẩm. Phối hợp với Trạm y tế thực hiện tốt chương trình mục tiêu
quốc gia về y tế, các chương trình y tế ở cơ sở. Không có trường
hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn.

Thực hiện tốt công tác tự quản về y tế, dân số, gia đình, trẻ em: Tuyên truyền đến
Nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch
bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với Trạm y tế thực hiện tốt chương trình
mục tiêu quốc gia về y tế, các chương trình y tế ở cơ sở. Không có trường hợp vi
phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo
lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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5.3

100% người cao tuổi, trẻ em người có công, người khuyết tật, người
lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm
hướng dẫn, giúp đỡ để đảm bảo chế độ, chính sách của Nhà nước đối
với các đối tượng này theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tự quản về an sinh xã hội – giảm nghèo bền
vững: Nắm chắc các đối tượng: gia đình chính sách, yếu thế xã hội,
hộ nghèo, cận nghèo; đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp
thời chính sách đối với các đối tượng. Vận động 100% hộ gia đình
tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa,  quỹ vì  người nghèo.
Quan tâm giới thiệu và tạo việc làm cho người lao động chưa có
việc làm. Tổ dân phố, bản không có hộ nghèo.

Thực hiện tốt công tác tự quản về an sinh xã hội – giảm nghèo bền vững: Nắm chắc
các đối tượng: gia đình chính sách, yếu thế xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đề xuất
cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời chính sách đối với các đối tượng. Vận động
100% hộ dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động do tổ dân phố, bản phát
động và đóng góp đầy đủ các loại phí, quỹ ở khu dân cư. Quan tâm giới thiệu và tạo
việc làm cho người lao động chưa có việc làm.

5.4

Tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc
gia về y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn về sinh thực phẩm.
Không có trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia
đình, tảo hôn.

Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau giảm
nghèo bền vững; hợp tác phát triển kinh tế.

Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững;
hợp tác phát triển kinh tế.

5.5
100% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi và học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS
đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Quan tâm giáo dục
học sinh ở nơi công cộng thuộc địa bàn tổ dân phố, bản.

Tổ dân phố, bản không còn hộ nghèo.
(Tách từ tiêu chí 5.3 của Biểu tiêu chí ban hành kèm theo Kế hoạch số 627/KH-
UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố)

5.6 Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau giảm
nghèo bền vững; hợp tác phát triển kinh tế.

6 Tiêu chuẩn 6: Thực hiện tốt công tác tự quản về quốc phòng, an
ninh tại địa bàn

Tiêu chuẩn 6: Thực hiện tốt công tác tự quản về quốc phòng,
an ninh tại địa bàn

Tiêu chuẩn 6: Thực hiện tốt công tác tự quản về quốc phòng, an ninh tại địa
bàn

6.1
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền không để tổ chức, cá nhân và hộ
gia đình thuộc địa bàn tổ dân phố, bản vi phạm các quy định về quốc
phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành
tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, về quốc phòng, an ninh và các quy định của địa phương.
Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc Hương ước, Quy ước
của khu dân cư;  giữ gìn trật  tự công cộng,  trật  tự an toàn giao
thông,  phòng chống cháy nổ,  bảo vệ môi trường,  thực hiện nếp
sống văn hóa ở khu dân cư…; tham gia xây dựng tổ dân phố, bản
vững mạnh; không để tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thuộc địa
bàn tổ dân phố, bản vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về quốc phòng, an ninh
(Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật lực lượng
dự bị động viên năm 2019 và các quy định của địa phương). Tham gia xây dựng và
thực hiện nghiêm túc Quy ước của khu dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an
toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn
hóa ở khu dân cư…; tham gia xây dựng tổ dân phố, bản vững mạnh; không để tổ
chức, cá nhân và hộ gia đình thuộc địa bàn tổ dân phố, bản vi phạm các quy định về
quốc phòng, an ninh.

6.2
Công dân chấp hành và thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ
quân sự, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật DQTV, Luật Nghĩa vụ
quân sự.

Chỉ đạo thôn đội trưởng, tổ dân quân, cán bộ, chiến sĩ dự bị động
viên gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật,  quy
định của địa phương, thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ của
cá nhân

Tổ dân phố (bản) không có trường hợp trốn tránh, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ
quân sự.

6.3
100% các hộ gia đình trong tổ dân phố, bản ký cam kết thi đua xây
dựng tổ dân phố, bản "an toàn về an ninh trật tự hàng năm"; trong đó
98% hộ gia đình thực hiện tốt nội dung đã cam kết.

Được công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" Được công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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6.4 Có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư hoạt động hiệu
quả.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối
hợp quản lý lực lượng: DQTV – DBĐV, công dân trong độ tuổi
sẵn sàng nhập ngũ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa
phương.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng hoặc duy trì
thực hiện tốt các mô hình an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư.

6.5

Không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; phá hoại
các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc
phòng; tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự; kích
động, tuyên truyền chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền,
phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị; mâu thuẫn,
tranh chấp phức tạp trong nội bộ Nhân dân.

Phối hợp quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên và công dân trong độ tuổi
sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt chỉ tiêu giao tuyển quân.

6.6 - Thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn,
tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác;

6.7

100% bảo vệ dân phố, công an viên, cán bộ, chiến sĩ, dự bị động
viên, dân quân ở các tổ dân phố, bản phân loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ; không có công an viên, bảo vệ dân phố, cán bộ, chiến sĩ, dự bị
động viên, dân quân bị kỷ luật.

6.8
Thực hiện tốt việc quản lý về hộ khẩu, nhân khẩu (bao gồm cả cư trú,
tạm trú, tạm vắng, chuyển đến, chuyển đi), các tập thể, doanh nghiệp,
hợp tác xã thuộc địa bản tổ dân phố, bản.

II Các trường hợp không đảm bảo tổ dân phố, bản phát triển toàn
diện

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẢM BẢO TỔ DÂN PHỐ,
BẢN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẢM BẢO TỔ DÂN PHỐ, BẢN PHÁT
TRIỂN TOÀN DIỆN

1 Khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ quần chúng Nhân dân;
khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật

2 Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm. Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm. Để xảy ra phạm tội nghiêm trọng trở lên; có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội (lô,
đề, cờ bạc, mại dâm, tụ điểm về ma túy...)

3 Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

4 Có từ 10% trở lên số hộ vi phạm các quy định của tổ dân phố, bản,
của xã, phường, thành phố Lai Châu.

Có từ 10% trở lên số hộ vi phạm các quy định của tổ dân phố, bản,
của xã, phường, thành phố Lai Châu.

Có từ 10% trở lên số hộ vi phạm các quy định của tổ dân phố, bản, của xã, phường,
thành phố Lai Châu.

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
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Ghi chú:
- Tổ dân phố, bản được công nhận đạt tổ dân phố, bản tự quản, phát
triển toàn diện khi: Ở các tiêu chuẩn đánh giá đều có ít nhất 80% trở
lên số tiêu chí thành phần trong tiêu chuẩn đó được đánh giá ở mức
đạt và không thuộc một trong số các trường hợp không đảm bảo tổ
dân phố, bản phát triển toàn diện đã nêu ở bảng trên.
- Tổ dân phố, bản được công nhận thực hiện tốt nội dung tự quản nếu
có ít nhất 80% tiêu chí trong nội dung đó được đánh giá ở mức đạt.

Ghi chú:
Tổ dân phố, bản được công nhận đạt tổ dân phố, bản tự quản, phát
triển toàn diện khi: Ở các tiêu chuẩn đánh giá đều có ít nhất 80%
trở lên số tiêu chí thành phần trong tiêu chuẩn đó được đánh giá ở
mức đạt và không thuộc một trong số các trường hợp không đảm
bảo tổ dân phố, bản phát triển toàn diện đã nêu ở bảng trên. Đồng
thời phải đạt các tiêu chí tổ dân phố, bản thực hiện tốt các nội
dung tự quản.

    ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỔ DÂN PHỐ (BẢN) TỰ QUẢN, PHÁT TRIỂN
TOÀN DIỆN
1. Đạt các tiêu chuẩn nêu trên, trong đó có ít nhất 80% trở lên số tiêu chí thành phần
trong tiêu chuẩn đó được đánh giá ở mức đạt.
2. Không thuộc một trong các trường hợp không đảm bảo xét tổ dân phố, bản tự
quản phát triển toàn diện đã nêu ở trên.

STT/
TCTP

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND

thành phố)

Nội dung đánh giá
(theo Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND

thành phố)
Dự thảo Nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung
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